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MỤC TIEU HỌC TAP 


1. Mô tả được mô hình dược động học một ngăn đường 
truyén tĩnh mạch liên tục thải trừ bac 1 

2. Trình bày được phương trình nông độ thuốc theo thời 
gian và mô tả đồ thi ứng với phương trình này. 

3. Trình bày và áp dụng được cách tính các thông só liên 
quan đến đường truyén tinh mạch: nông đô thuốc ở: 
trang thái cân bang (Css), tốc dô truyền dé dat Css 


mong muon, liêu nap dé dat Css mong muôn. 


VỊ TRI BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH 


1. Một só mô hình dược động học thường gặp 


2. Dược động học đường tiêm tỉnh mạch 


2. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch (tiép) 


3. Dược động học đường uông 


4. Dược động học đường truyén tinh mạch 


5. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch liêu lặp lại 





Mô hình hóa dữ liệu dược động học 3 


SỬ DỤNG THUOC ĐƯỜNG TRUYEN TĨNH MACH 


__— Solution of 
known concentration 







———— Controlling flowrate 





— — Inserted into vein in patient's arm. 


Figure 10.2 Administration of drug at a constant rate [zero- 
order process) by an intravenous infusion. 


Hệ thông truyén tinh mach Hệ thông bơm tiêm điện 


SỬ DỤNG THUOC ĐƯỜNG TRUYEN TĨNH MACH 





SỬ DỤNG THUOC ĐƯỜNG TRUYEN TĨNH MACH 








Q: Tốc độ truyén (ví dụ 1ml/phút, 3 giot/phút) 
V„: Thé tích phân bô 


C,: Nông độ thuôc trong ngan trung tam 


k.: Hằng sô toc độ thải trừ 





e Thudc được đưa vào ngăn trung tâm với toc độ không 


đồi (dược động học bậc 0) 


e Thudc được thải trừ theo dược động học bậc 1 với 


hang so tốc độ ke. 





Nông độ thuốc trong máu 


(1 — gks. =) 





P= = ke 
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U m tel 














Wash-in 


Steady-state 


Time 


Wash-out 





hi đạt đến trạng thái cân bằng, nông độ thuốc không bị giao 
Ong theo thời gian => đặc biệt hữu ích trong kiêm soát nông 


độ thuốc trong điêu trị 
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0 5 10 
Thời gian 


4. CAC THONG SO LIEN QUAN DEN 
TRUYEN TINH MACH 


Nông độ thuốc ở trạng thái cân bang: 
Css (Concentration at steady state) 





9 Wash-in Steady-state Wash-out 
Conc 
Time 





Tốc độ truyền Q dé dat Css mong muốn 





Từ phương trình (1), khi t rât lớn (tiên đên vô cùng) 
=> nông độ thuốc dân tiên đến: 





Css = 





Va.ke 








Căn cứ vào công thức nào đề khẳng định quy tắc này? 





fss =—— = (1 -eks ) =1—e T2 =1-e70593N 
ss 


Với N là “só lan T.„ ” 


Nông độ thuốc dat tới cân 
bang khi fss > 1 





4. CAC THONG SO LIEN QUAN DEN 
TRUYEN TINH MACH 


Nông độ thuốc ở trạng thái cân bang: 
Css (Concentration at steady state) 





9 Wash-in Steady-state Wash-out 
Conc 
Time 





Tốc độ truyền Q dé dat Css mong muốn 





Vd: Procainamid là thuốc điêu trị loạn nhịp 
tim. Vd và t1/2 ở người khỏe manh là: 2L/kg 
và 3giờ. Tính tốc độ truyền dé Css đạt 6mg/L 
ở một bệnh nhân 50 kg. 








Làm thé nào dé dat Css ngay tại thời điểm ban dau 


Wash-in Steady-state MWash-out 


Conc 


Time 


“Bồ sung phân còn thiêu” 








10 
Thời gian 








Làm thê nào đề đạt Css ngay tại thời điểm ban đầu 2 


Nông độ tạo được do đường truyên tĩnh mạch 


C = (Css. (1 _ gn 


Phan can “bu” dé nông độ tổng luôn lá Css 


C = Css.e "et 


=; Bia 








Oaa! Phương trình 


tiem tinh mach!!! 





Làm thê nào đề đạt Css ngay tại thời điểm ban đầu 2 





Tính liêu nạp đường 


tiem tinh mach??? 





Đạt Css ngay tại thời điểm ban đâu 















Nông do trong máu = liêu nap + truyền liên 





Truyén tĩnh 
mạch liên tục 


Liêu nạp 








10 
Thời gian 





Hiệu chỉnh liêu khi giảm thải trừ 

* Trong trường hợp bệnh nhân giảm thải 
trừ, t1/2 sẽ tăng. Khi đó nhất thiết phải hiệu 
chỉnh lại tốc độ truyền để đạt được C.. ap can 
thiết 

e Tuy nhiên không can hiệu chỉnh lại liêu nạp vì 
liêu nạp chỉ phụ thuộc thể tích phân bố. 

“ Vd: Trường hợp procainamid, t,,, của bệnh 
nhân là 6 giờ, tính lại tốc độ truyên? thời gian 
đạt C.. (đạt 97% C.. lý thuyết) là bao lâu? Tính 
liêu nạp? 


ss-đíc 


CÂU HỎI 1 





Trong quá trình truyền tinh mạch, néu giảm tốc độ truyén 
thì sẽ làm giảm nông độ thuộc ở trạng thái cân bằng nhưng 
không làm thay đồi thời gian cân thiết dé đạt trạng thái cân 


bằng 


A. Đúng 
B. Sai 


CAU HOI 2 





Trên bệnh nhân suy thận có độ thanh thải thuốc giảm 
(nhưng thé tích phân bê không đổi), nông độ thuốc tại trạng 


thái cân bằng khi sử dụng đường truyén tinh mach sẽ: 


A. Tãng 
B. Giảm 


CÂU HỎI 3 





Nêu vẫn giữ nguyên 1 liêu dùng nhưng giảm têng thời 
gian truyền di 2 lân thì nồng độ Css sẽ thay dôi như 


the nao: 


A. Tăng lên 2 lân 
B. Giảm di 2 lan 


CÂU HOI 4 





Thuốc theophylin được truyên liên tục cho bệnh nhân với tốc độ 
cô định là 35 mg/h. Nếu bệnh nhân có độ thanh thải theophylin là 
40 mL/phút thì nồng độ tại trạng thái cân bằng dự kién là bao 


nhiêu? 


A. 14,6 mg/L 
B. 0,875 mg/L 
C. 0,1 mg/L 





CÂU HỎI 5 


Khi sử dụng thuốc theo đường truyên tĩnh mạch, nông độ thuốc 


ở trạng thái cân bằng sẽ tỉ lệ trực tiếp với: 


A. 


B 
C. 
D 


Độ thanh thải 
Thé tích phân bố 
Tốc độ truyén 


Hang số tốc độ thải trừ ke 


CÂU HỎI 6 





Nếu 1 thuốc được truyén tĩnh mach với tốc độ 20 mg/giờ cho kết 
quả Css là 10mg/L thì cần tăng tốc độ truyền lên bao nhiêu mới 
đạt được Css là 15mg/L: 

A. 30 mg/giờ 

B. 35mg/giờ 

C. 50 mg/giờ 

D. 75 mg/giò 





CÂU HOI 7 


Bác sĩ bắt dau sử dụng thuốc theo đường truyên tĩnh 


mạch cho 1 bệnh nhân. Dựa trên các dữ liệu vê chiêu cao, cân 


nặng, chức nang than, dược sĩ ước tinh được bệnh nhân có Vd= 
28L, ke=0,04 (gió”?) 


1. 


D OWD 


Nếu bác sĩ muốn đạt Css là 12mg/L thì cần dùng liêu nạp là 
bao nhiêu: 

13 mg 

42 mg 

336 mg 

1200 mg 


CÂU HOI 7 





Bác sĩ bắt dau sử dụng thuốc theo đường truyên tĩnh 

mạch cho 1 bệnh nhân. Dựa trên các dữ liệu vê chiêu cao, cân 

nặng, chức nang than, dược sĩ ước tinh được bệnh nhân có Vd= 

28L, ke=0,04 (giờ) 

2. Nếu bác sĩ muốn đạt Css là 12mg/L thì cần truyện với tốc độ là 
bao nhiêu: 


0,2 mg/giờ 


09 


13,4 mg/gio 
600 mg/giờ 


CÂU HOI 7 





Bác sĩ bắt dau sử dụng thuốc theo đường truyên tĩnh 
mạch cho 1 bệnh nhân. Dựa trên các dữ liệu vê chiêu cao, cân 
nặng, chức nang than, dược sĩ ước tinh được bệnh nhân có Vd= 
28L, ke=0,04 (giờ) 


3. Nếu têng liêu can truyén là 100 mg thì can truyền thuốc trong 


bao lâu? 
A. /,5gIờ 
B. 15 giò 
C. 3 giò 
D. 24 giò 


CÂU HOI 7 





Bác sĩ bắt dau sử dụng thuốc theo đường truyên tĩnh 

mạch cho 1 bệnh nhân. Dựa trên các dữ liệu vê chiêu cao, cân 

nặng, chức nang than, dược sĩ ước tinh được bệnh nhân có Vd= 

28L, ke=0,04 (giờ) 

4. Biét chai dịch truyền thuốc có dạng 100mg/500 mil. Cân truyén 
với tốc độ nào: 

A. 5 ml/phut 

B. 1ml/phút 

C. 10 ml/phút 


CÂU HOI 7 





Bác sĩ bắt dau sử dụng thuốc theo đường truyên tĩnh 
mạch cho 1 bệnh nhân. Dựa trên các dữ liệu vê chiêu cao, cân 
nặng, chức nang than, dược sĩ ước tinh được bệnh nhân có Vd= 
28L, ke=0,04 (giờ) 

5. Biết rang với dụng cu truyên hiện nay, 1 mL tương ứng với 20 
giọt. Dược sĩ cần hướng dẫn điêu dưỡng đặt tốc độ truyện là 
bao nhiêu: 

A. 40 giot/phút 

B. 10 giot/phut 

C. 20 giot/phút 


